
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 06/06/2023
H29.24-

230523-0061

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC 

TRƢỜNG LẠC

17 Nguyễn Thị Diệu, Phƣờng 

Võ Thị Sáu, Quận 3
dịch vụ ăn uống, 25/05/2023 22/06/2023

2 06/06/2023
H29.24-

230523-0082

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH- CÔNG TY 

TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 

VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 

57 

57 Ter Phạm Ngọc Thạch, 

Phƣờng Võ Thị Sáu, Quận 3

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống( Quầy hàng)

26/05/2023 23/06/2023

3 06/06/2023
H29.24-

230520-0077

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH- CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI 

THUẬN PHÁT HỒNG

444 Đoàn Văn Bơ, Phƣờng 14, 

Quận 4

Kinh doanh thực 

phẩm (đầu, lòng 

heo)

29/05/2023 20/06/2023

4 06/06/2023
H29.24-

230526-0144

CAFÉ KATINAT 

NGUYỄN DU

59B Nguyễn Du, Phƣờng Bến 

Thành, Quận  1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/05/2023 26/06/2023

5 06/06/2023
H29.24-

230525-0274

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHECK IN

104E Hàm Nghi, Phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/05/2023 26/06/2023

6 06/06/2023
H29.24-

230522-0241

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 2 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN EVERY 

HALF BEAN

6E Tú Xƣơng, Phƣờng Võ Thị 

Sáu, Quận 3

 sản xuất (thực 

phẩm và dạng sản 

phẩm…) kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (giải khát)

29/05/2023 26/06/2023

7 06/06/2023
H29.24-

230525-0079

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 151 - 

CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

56 Hoàng Diệu 2, Phƣờng 

Linh Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống.

26/05/2023 23/06/2023

8 06/06/2023
H29.24-

230524-0161

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT NƢỚC ĐÁ AN 

TÂM

60A Hoàng Hữu Nam, Phƣờng 

Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức 

SẢN XUẤT 

NƢỚC ĐÁ VIÊN
29/05/2023 26/06/2023

9 06/06/2023
H29.24-

230515-0119

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD CHUNG CƢ 

EHOME S

Tầng 1 (trệt), Block A Ehome 

S, Đƣờng số 9, Khu phố 2, 

Phƣờng Phú Hữu, Thành phố 

Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

29/05/2023 26/06/2023

10 06/06/2023
H29.24-

230528-0003

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ 

PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG ECO

48/43 Chƣơng Dƣơng, Phƣờng 

Linh Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức 

(Cà phê, nƣớc ép 

trái cây, nƣớc 

uống đóng chai)

29/05/2023 26/06/2023

11 06/06/2023
H29.24-

230530-0060

CÔNG TY TNHH 

PHẠM HUY FOOD

2/8 Đƣờng số 8, Quốc lộ 13 , 

Phƣờng Hiệp Bình Phƣớc, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh trái 

cây, rau, củ, quả
30/05/2023 20/06/2023

12 06/06/2023
H29.24-

230530-0066

CÔNG TY CP SÀI GÒN 

TAM TAM - NHÀ MÁT 

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN VÀ THỦY 

SẢN KHÔ XUẤT 

KHẨU

Số 2 Xa lộ Trƣờng Sơn, 

Phƣờng Hiệp Bình Phƣớc, 

Thành phố Thủ Đức

Chế biến đậu 

phộng các loại, nui 

chiên các loại

30/05/2023 20/06/2023

13 06/06/2023
H29.24-

230525-0191

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM HPTN

Số 6 đƣờng 84 Cao Lỗ, 

Phƣờng 04, Quận 8

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG-NHÀ 

HÀNG ĂN UỐNG

29/05/2023 26/06/2023

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY  06/06/2023



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 06/06/2023
H29.24-

230524-0209

SIÊU THỊ MM MEGA 

MARKET BÌNH PHÚ
Bình Phú, Phƣờng 11, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục - sản xuất 

thức ăn sẵn - Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

29/05/2023 26/06/2023

15 06/06/2023
H29.24-

230529-0132

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN

261/4B Hậu Giang, Phƣờng 

05, Quận 6
Đóng gói đƣờng 29/05/2023 20/06/2023

16 06/06/2023
H29.24-

230527-0086

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG TRẦN LỄ

41/10A Đƣờng Dạ Nam, 

Phƣờng 02, Quận 8

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

30/05/2023 27/06/2023

17 06/06/2023
H29.24-

230529-0245

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM NGUYÊN THẢO

A4/11A ấp 1 Xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh 

Lộc B, Huyện Bình Chánh

ản xuất đậu hòa 

lan, đậu trắng, bắp 

non, bắp hạt, các 

loại rau quả, đóng 

gói bột chiên xù

31/05/2023 22/06/2023

18 06/06/2023
H29.24-

230529-0119

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ BẢO KHANG

B1/1Y ấp 2, xã Vĩnh lộc A, 

huyện Bình Chánh

sản xuất thực 

phẩm: chà bông 

gà, khô gà

31/05/2023 22/06/2023

19 06/06/2023
H29.24-

230526-0172

CỬA HÀNG 

MIDTOWN PHÚ MỸ 

HƢNG – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KOI CAFÉ 

VIỆT NAM

Shop 16 M8 Midtown, Đƣờng 

Tân Phú, Phƣờng Tân Phú, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng giải khát) 20 

suất/lần

29/05/2023 26/06/2023

20 06/06/2023
H29.24-

230525-0238

CÔNG TY TNHH MTV 

JOK SINH

64 Cao Triều Phát, Khu Phố 

Hƣng Gia 4, Phƣờng Tân 

Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống cửa 

hàng

29/05/2023 26/06/2023

21 06/06/2023
H29.24-

230529-0181

CỬA HÀNG NGUYỄN 

HỮU THỌ - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KOI CAFÉ 

VIỆT NAM

Tầng 1, Lô 1F-31, Lotte Mart 

Nam Sài Gòn - 469 Nguyễn 

Hữu Thọ, Phƣờng Tân Hƣng, 

Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2023 27/06/2023

22 06/06/2023
H29.24-

230529-0185

CỬA HÀNG NGUYỄN 

ĐỨC CẢNH - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KOI 

CAFÉ VIỆT NAM

157 Khu Grand View - Cn1-3, 

Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố 4, 

Phƣờng Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2023 27/06/2023

23 06/06/2023

H29.24-

230530-0124

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG VÀ 

THƢƠNG MẠI FIVE D

Số 17 đƣờng 7, khu tái định cƣ 

Hiệp Phƣớc, Đƣờng Nguyễn 

Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè

sản xuất nƣớc 

uống đóng bình
30/05/2023 27/06/2023

24 06/06/2023
H29.24-

230529-0242

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƢNG

Tầng 1 và tầng lửng, 11A 

đƣờng Bùi Bằng Đoàn, Khu 

phố 3, Phƣờng Tân Phong, 

Quận 7

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN HỘI NHẬP 

PHÁT TRIỂN 

ĐÔNG HƢNG

31/05/2023 28/06/2023



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

25 06/06/2023
H29.24-

230529-0236

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN MAYCHA - 

CỬA HÀNG MAYCHA 

THỐNG NHẤT

227 Thống Nhất, Phƣờng 11, 

Quận Gò Vấp

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

30/05/2023 27/06/2023

26 06/06/2023
H29.24-

230529-0243

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CỔNG VÀNG (TP 

HÀ NỘI) – NHÀ HÀNG 

KICHI KICHI

Tầng 1, số 1A Nguyễn Văn 

Lạc, Phƣờng 21, Quận Bình 

Thạnh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

30/05/2023 27/06/2023

27 06/06/2023
H29.24-

230527-0074

TÀU NHÀ HÀNG SÀI 

GÒN

A100 Ung Văn Khiêm, 

Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Nhà 

hàng)

31/05/2023 28/06/2023

28 06/06/2023
H29.24-

230526-0179

KHU DU LỊCH TÂN 

CẢNG

A100 Ung Văn Khiêm, 

Phƣờng 25, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Nhà 

hàng)

31/05/2023 28/06/2023

29 06/06/2023
H29.24-

230529-0208

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 117 - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TACO VIỆT NAM

187 Bùi Đình Túy, Phƣờng 24, 

Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (nƣớc 

giải khát)

31/05/2023 28/06/2023

30 06/06/2023
H29.24-

230530-0142

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 514 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

79 Phạm Văn Chiêu, Phƣờng 

14, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "Quầy 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

31/05/2023 28/06/2023


